ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Mã số:


MOB321
2. Tên học phần:

Y sinh học phân tử
3. Số tín chỉ:


2(1 LT/1 TH)

4. Chuyên ngành đào tạo: Đại học xét nghiệm Y học
5. Năm học:
2017-2018
6. Giảng viên phụ trách:
TS Nguyễn Đắc Trung; TS Nguyễn Thị Ngọc Hà
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

- TS Nguyễn Đắc Trung

Giảng viên chính 

- ThS Nguyễn Thị Thu Thái

Giảng viên chính


- TS Nguyễn Thị Ngọc Hà

Giảng viên


- TS Vũ Thị Thu Hằng

Giảng viên

- TS Bùi Thu Hương


Giảng viên

8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:
8.1. Kiến thức

1. Liệt kê được các thiết bị, máy sử dụng trong phòng xét nghiệm sinh học phân tử.

2. Vẽ được sơ đồ thiết kế của một phòng xét nghiệm PCR.

3. Nêu được nguyên lý của các kỹ thuật tách chiết DNA, RNA, kỹ thuật PCR, kỹ thuật điện di DNA.

8.2. Kỹ năng

1. Xây dựng được quy trình phản ứng PCR.

2. Thực hiện được quy trình tách chiết DNA, RNA.

3. Thực hiện được phản ứng PCR.

4. Thực hiện được kỹ thuật điện di DNA.

8.3. Thái độ:
1. Rèn luyện được tính cẩn thận, trung thực, đảm bảo sự chính xác và xác thực trong quá trình thực hiện các kỹ thuật sinh học phân tử. 

2. Ý thức được sự ảnh hưởng của các yếu tố làm sai lệch kết quả xét nghiệm sinh học phân tử.
9. Mô tả học phần:
Y sinh học phân tử là một học phần chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trang thiết bị và tổ chức phòng xét nghiệm PCR; những nguyên lý cơ bản về tách chiết DNA, RNA, PCR, điện di DNA. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản trong thực hiện các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản được sử dụng trong y sinh học.
10. Phân bố thời gian: 
- Tổng số giờ giảng lý thuyết:
 
1(2-2-3)/5 tuần

- Tổng số giờ giảng thực hành:
15 tiết chuẩn
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: 
Môn học tiên quyết: Sinh học di truyền
11.2. Yêu cầu: 

- Thiết kế được các cặp mồi cho phản ứng PCR.

- Tách chiết được DNA, RNA.
- Thực hiện được phản ứng PCR.
- Thực hiện được kỹ thuật diện di DNA

12. Nội dung học phần: 

12.1. Lý thuyết:  
15 tiết
	Bài
	Nội dung
	Số giờ

	1
	Chương 1. Sự hình thành kĩ thuật gen 

1. Khái niệm kỹ thuật di truyền

2. Các giai đoạn phát triển di truyền học

3. Sự ra đời của di truyền học mới
	2


	2
	Chương 2. Nguyên lý thao tác axit nucleic 

1. Tách chiết DNA, RNA

2. Điện di DNA, RNA trên gel agaro
	3


	3
	Chương 3. Các enzyme và kỹ thuật di truyền
1. Đại cương về enzyme 

2. Enzyme giới hạn

3. Các enzyme sửa đổi DNA

4. Enzyme nối

5. Vector

6. Ứng dụng enzyme trong kỹ thuật di truyền
	5

	4
	Chương 4. Kỹ thuật PCR

1. Nguyên lý kỹ thuật PCR cơ bản 

2. Trang thiết bị và tổ chức phòng xét nghiệm PCR

3. Qui trình tiến hành kỹ thuật PCR
4. Ứng dụng kỹ thuật PCR trong y học
	5

	
	Tổng cộng
	15


12.2. Thực hành:  
15 tiết
	Bài
	Nội dung
	Số giờ

	1
	Thực hành quản lý và vận hành thiết bị phòng XN sinh học phân tử
	2,5

	2
	Xây dựng quy trình phản ứng PCR cơ bản
	2,5

	3
	Kỹ thuật tách chiết DNA
	2,5

	4
	Kỹ thuật tách chiết RNA
	2,5

	5
	Kỹ thuật PCR
	2.5

	6
	Kỹ thuật diện di DNA
	2,5

	Tổng cộng
	15


13. Phương pháp giảng dạy:


Thuyết trình, thảo luận nhóm, bảng kiểm, cầm tay chỉ việc.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

Máy chiếu projector, tranh ảnh, thiết bị, dụng cụ, hóa chất, môi trường và sinh phẩm dùng cho phòng xét nghiệm sinh học phân tử.
15. Đánh giá: 

Học phần gồm có các bài kiểm tra và thi như sau:

- 01 bài kiểm tra thường xuyên, hệ số 1. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan.

- 01 bài kiểm tra giữa kỳ (trung bình cộng các điểm lượng giá bài thực hành), hệ số 2. 

- 01 bài thi kết thúc học phần. Hình thức thi: Thi viết
Điểm tổng kết = ((Điểm TX + Điểm TH*2)/3 + Điểm thi hết môn)/2

16. Tài liệu học tập:

Tài liệu học tập:

1. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi (2003), Kỹ thuật di truyền và ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tài liệu tham khảo:
2. Khuất Hữu Thanh (2003), Cơ  sở Di truyền học phân tử và kỹ thuật gen, NXB Khoa học và Kỹ Thuật Hà Nội. 
3. Brown T.A (2010), Gene cloning and DNA analysis: an introduction, 6th edition, Blackwell publishing.
17. Lịch học: 
17.1. Lý thuyết






	Tuầnthứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ TK
	Hình thức học

	1


	Chương 1. Sự hình thành kĩ thuật gen 

1. Khái niệm kỹ thuật di truyền

2. Các giai đoạn phát triển di truyền học

3. Sự ra đời của di truyền học mới
	2
	TS Trung
	[1],[2],[3]
	Thuyết trình

Nếu vấn đề

	1
	Chương 2. Nguyên lý thao tác axit nucleic 

1. Tách chiết DNA, RNA

2. Điện di trên gel agaro
	3
	TS Hà
	[1],[2],[3] 
	Thuyết trình

Nếu vấn đề

	2
	THẢO LUẬN
	
	ThS Thái

	
	Thảo luận từng nhóm theo chủ đề

	2
	Chương 3. Các enzyme và kỹ thuật di truyền

1. Đại cương về enzyme 

2. Enzyme giới hạn

3. Các enzyme sửa đổi DNA

4. Enzyme nối

5. Vector

6. Ứng dụng enzyme trong kỹ thuật di truyền
	5
	TS Hằng

TS Hương
	[1],[3] 
	Thuyết trình

Nếu vấn đề, đặt câu hỏi

	3
	THẢO LUẬN
	
	TS Hà

TS Hương


	
	Thảo luận từng nhóm theo chủ đề

	4
	Chương 4. Kỹ thuật PCR

1. Nguyên lý kỹ thuật PCR cơ bản
2. Trang thiết bị và tổ chức phòng xét nghiệm PCR
3. Qui trình tiến hành kỹ thuật PCR
4. Ứng dụng kỹ thuật PCR trong y học
	5
	TS Trung

ThS Thái


	
	

	5
	THẢO LUẬN
	
	ThS Thái

TS Hằng
	
	Thảo luận từng nhóm theo chủ đề

	TỔNG
	15
	
	
	


17.2. Thực hành
	Tuầnthứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ TK
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Thực hành quản lý và vận hành thiết bị phòng XN sinh học phân tử.
	5
	TS Trung


	Giáo trình thực hành của BM
	Kiến tập

	2
	Bài 2: Xây dựng quy trình phản ứng PCR cơ bản.
	5
	TS Hà
	
	Kiến tập

	3
	Bài 3: Kỹ thuật tách chiết DNA.
	5
	TS Hằng
	
	Thao tác kỹ thuật

	4
	Bài 4: Kỹ thuật tách chiết RNA.
	5
	ThS Thái
	
	Thao tác kỹ thuật

	5
	Bài 5: Kỹ thuật PCR.
	5
	TS Trung


	
	Thao tác kỹ thuật

	6
	Bài 6: Kỹ thuật diện di DNA.
	5
	TS Hà
	
	Thao tác kỹ thuật

	TỔNG
	30
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